LỜI GIỚI THIỆU

Bộ luật Dân sự đã xác định rõ Quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản, tuy nhiên loại tài sản này hầu như không được các tổ chức, cá nhân kinh doanh chú trọng đầu tư, bảo vệ và phát triển. Chỉ đến những năm gần đây, khi việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng mạnh mẽ và đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề sở hữu trí tuệ mới thực sự được đặt ra đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phải quan tâm nhiều hơn.

Tài sản trí tuệ là một dạng tài sản đặc biệt khác hẳn với các loại tài sản khác được quy định trong Bộ luật Dân sự vì nó là tài sản vô hình và khó định lượng, nhưng lại là loại tài sản đặc biệt, có thể gia tăng giá trị các loại tài sản khác một cách mạnh mẽ cho tổ chức, cá nhân sở hữu. 

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu có vai trò quyết định đến sự sống còn của sản phẩm khi đưa ra thị trường và cũng là đối tượng thường xuyên bị xâm phạm quyền bởi hàng giả, hàng nhái. Vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là bạn có thể bị mất nhãn hiệu bất cứ khi nào nếu không đăng ký, xác lập quyền cho nhãn hiệu của bạn. 

Vậy doanh nghiệp cần phải làm gì để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu? Thủ tục xác lập và cơ chế bảo vệ quyền nhãn hiệu? Làm thế nào để phát huy vai trò, giá trị của nhãn hiệu trong cạnh tranh?... Những nội dung này sẽ được chúng tôi giải thích, hướng dẫn cụ thể trong “Sổ tay hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu”. Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành về đăng ký nhãn hiệu, được biên soạn dưới hình thức: Hỏi – Đáp, trong đó các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu tập trung vào những quy định chủ yếu, đang có hiệu lực của hệ thống văn bản pháp luật về bảo hộ quyền cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp cần quan tâm.
                                                    BAN BIÊN SOẠN
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THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Câu hỏi: Nhãn hiệu là gì?
Trả lời:
- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
- Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Là dấu hiệu nhìn thấy được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
+ Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. 
                  Kết hợp chữ cái với hình ảnh             Từ ngữ                                  Logo                                              
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- Tại một số nước, các khẩu hiệu quảng cáo cũng được coi là nhãn hiệu và được đăng ký bảo hộ.
- Ngoài chức năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau, nhãn hiệu còn được xem là công cụ marketing, cơ sở để phát triển thương hiệu, dòng sản phẩm phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. 
Câu hỏi: Chức năng của nhãn hiệu?
Trả lời:
- Giúp người tiêu dùng có thể phân biệt được các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các công ty khác nhau;
- Giúp công ty có thể phân biệt được sản phẩm của mình, từ đó có chiến lược xây dựng nhãn hiệu, tiếp thị và nâng cao danh tiếng sản phẩm;
- Có thể chuyển giao và có thể mang lại một nguồn thu nhập trực tiếp từ phí chuyển giao;
- Là một cấu phần quan trọng trong các thoả thuận chuyển giao đặc quyền kinh doanh;
- Là một tài sản kinh doanh có giá trị;
- Khuyến khích các công ty đầu tư vào việc duy trì hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Có thể sử dụng như một công cụ để vay vốn, hợp tác kinh doanh, đầu tư.
Câu hỏi: Giá trị của nhãn hiệu?
Trả lời:
Một nhãn hiệu được lựa chọn và chăm sóc cẩn thận là một tài sản kinh doanh có giá trị của hầu hết các công ty. Đối với một số công ty, nhãn hiệu có thể là tài sản có giá trị nhất mà họ sở hữu. Giá trị ước tính của một số nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới như: Coca-cola, Microsoft, Google... theo ước tính của một số tổ chức/tạp chí định giá doanh nghiệp quốc tế đều vượt quá 50 tỷ đô-la Mỹ. Lý do là khi khách hàng đánh giá cao nhãn hiệu, danh tiếng, hình ảnh hoặc một số phẩm chất của nó, họ sẽ trung thành với nhãn hiệu đó và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua sản phẩm mang nhãn hiệu mà họ thừa nhận và đáp ứng kỳ vọng của họ. Bởi thế sở hữu một nhãn hiệu với một hình ảnh và danh tiếng tốt tạo cho công ty một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ của họ. Mặt khác, nhãn hiệu có danh tiếng và uy tín là một tài sản có giá trị để chuyển quyền sử dụng tạo lợi nhuận cho chính công ty.
Câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp cần phải đăng ký nhãn hiệu?
Trả lời:
Trừ trường hợp nhãn hiệu đã trở nên nổi tiếng, quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ phát sinh khi nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ghi nhận vào Sổ đăng bạ Quốc gia về nhãn hiệu.
Nếu nhãn hiệu không được đăng ký bảo hộ thì khi doanh nghiệp đưa sản phẩm có gắn nhãn hiệu đó ra thị trường, người khác có thể bắt chước mà doanh nghiệp không có cơ sở pháp lý để tiến hành các biện pháp ngăn cấm hành vi xâm phạm. Nghiêm trọng hơn là doanh nghiệp có thể mất nhãn hiệu nếu bị đối thủ cạnh tranh đăng ký trước.
Mặt khác, việc sử dụng một nhãn hiệu không được đăng ký có thể xâm phạm nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ của một người khác và có thể bị xử lý theo pháp luật.
Câu hỏi: Việc bạn đăng ký tên thương mại của công ty mình đã đủ chưa?
Trả lời:
Nhiều người cho rằng việc đăng ký hoạt động kinh doanh của mình và tên thương mại của cơ sở kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, tên này sẽ mặc nhiên được bảo hộ như một nhãn hiệu. Đây là một sự nhầm lẫn phổ biến. Cần phân biệt sự khác nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu. Tên thương mại là tên đầy đủ của cơ sở kinh doanh của bạn như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường An và tên thương mại này xác định công ty của bạn. Tên thương mại thường kết thúc với cụm từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn (Công ty Cổ phần...) hoặc các chữ viết tắt thể hiện đặc điểm pháp lý của công ty.
Tuy nhiên, nhãn hiệu là dấu hiệu phân biệt các sản phẩm của công ty bạn. Một công ty có thể có nhiều nhãn hiệu. Chẳng hạn, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tĩnh có thể bán một sản phẩm của mình với nhãn hiệu Hoàn Xích Hương và một sản phẩm khác mang nhãn hiệu Rhomantic gel... Các công ty có thể sử dụng một nhãn hiệu cụ thể để phân biệt tất cả các hàng hoá, một loạt các sản phẩm hoặc một loại sản phẩm cụ thể do công ty sản xuất. Một số công ty cũng có thể sử dụng tên thương mại của mình hoặc một phần tên thương mại làm nhãn hiệu và trong trường hợp đó, cần đăng ký tên thương mại đó với tư cách là một nhãn hiệu.
Câu hỏi: Nhãn hiệu khác nhãn hàng hoá ở những điểm nào?
Trả lời:
Nhãn hiệu khác nhãn hàng hoá ở những điểm sau:
- Nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau và không được mang tính mô tả hàng hoá, trong khi đó nhãn hàng hoá (hay còn gọi là nhãn sản phẩm) chủ yếu chứa các thông tin mang tính mô tả hàng hoá giúp người tiêu dùng nhận biết được hàng hoá đó;
- Nhãn hiệu có thể được bảo hộ thông qua việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, còn nhãn hàng hoá không phải đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nên không phải đăng ký bảo hộ, tuy nhiên đối với nhãn hàng hoá ngoài những thông tin về sản phẩm còn có những hoạ tiết, hoa văn mang tính thẩm mỹ thì có thể đăng ký bảo hộ như một Kiểu dáng công nghiệp;
- Hàng hoá lưu thông trên thị trường có thể gắn hoặc không gắn nhãn hiệu nhưng bắt buộc phải có nhãn hàng hoá. Nhãn hàng hoá phải có những thông tin chủ yếu sau: tên hàng hoá, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hoá, thành phần cấu tạo, công dụng, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, thời hạn bảo quản...;
- Một nhãn hiệu có thể sử dụng cho nhiều loại hàng hoá nhưng một nhãn hàng hoá chỉ sử dụng cho một loại hàng hoá nhất định.
Câu hỏi: Nhãn hiệu khác tên thương mại ở những điểm nào?
Trả lời:
 Nhãn hiệu khác tên thương mại ở những điểm sau:
- Tên thương mại và nhãn hiệu là hai đối tượng khác nhau của quyền sở hữu công nghiệp. Quyền đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, còn quyền sở hữu đối với tên thương mại tự động phát sinh khi hội đủ các điều kiện quy định mà không phải đăng ký;
- Nhãn hiệu có chức năng phân biệt hàng hoá hay dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, còn chức năng của tên thương mại là phân biệt hoạt động kinh doanh và hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau trong cùng một lĩnh vực sản xuất hoặc kinh doanh;
- Doanh nghiệp có thể sử dụng hoặc không sử dụng nhãn hiệu cho hàng hoá hay dịch vụ của mình nhưng bắt buộc phải có tên thương mại mới được kinh doanh;
- Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu là 10 năm (có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần) còn quyền đối với tên thương mại được bảo hộ khi chủ sở hữu còn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới tên thương mại đó;
- Nhãn hiệu có thể được chuyển giao quyền sử dụng và quyền sở hữu. Tên thương mại chỉ được chuyển giao quyền sở hữu cùng với việc chuyển giao toàn bộ nhà máy, công ty.
Câu hỏi: Nhãn hiệu tập thể là gì?Những chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể?
Trả lời:
Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
Quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể: Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Các loại hình tổ chức sau đây có thể đáp ứng điều kiện để được đăng ký nhãn hiệu tập thể, tùy thuộc vào điều lệ về tổ chức và hoạt động:
(i) Liên minh hợp tác xã, hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
(ii) Nhóm công ty (Công ty mẹ - con, tập đoàn, tổng công ty nhà nước) được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;
(iii) Hội (hiệp hội, liên hiệp hội, câu lạc bộ...) được thành lập theo Nghị định số 88/2003/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
(iv) Tổ hợp tác của các hộ kinh doanh cá thể được thành lập theo Bộ Luật Dân sự.
Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tập thể tương tự như đối với nhãn hiệu nói chung.
Câu hỏi: Nhãn hiệu chứng nhận là gì? Những chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận?
Trả lời:
	Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận: Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận tương tự như đối với nhãn hiệu nói chung.
Câu hỏi: Đăng ký nhãn hiệu là gì?
Trả lời:
- Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành với ý nghĩa thừa nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.
- Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, xét nghiệm và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu.
- Nhãn hiệu được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn vị của người nộp đơn, căn cứ vào các quy định pháp luật về hình thức và nội dung đơn.
Câu hỏi: Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu?
Trả lời: 
-   Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
-   Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
-   Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
-   Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
- Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:
+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; 
+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.
- Người có quyền đăng ký theo quy định tại các điểm nêu trên, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.
- Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.”
Câu hỏi: Người nộp đơn cần cân nhắc những gì trước khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu?
Trả lời:
Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần chú ý những trường hợp đơn bị từ chối đăng ký như sau:
- Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước
- Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
- Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
- Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;
- Nhãn hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.
- Nhãn hiệu chứa dấu hiệu không phù hợp với trật tự và đạo đức xã hội.
- Nhãn hiệu không có khả năng thực hiện chức năng phân biệt của nhãn hiệu;
- Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký sớm hơn, hoặc nhãn hiệu được coi là nổi tiếng hoặc nhãn hiệu được thừa nhận rộng rãi;
- Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng, tên nhân vật hoặc hình tượng, quyền tác giả của người khác đã được biết đến rộng rãi;
Câu hỏi: Nhãn hiệu cần được thiết kế như thế nào?
Trả lời:
Nhãn hiệu cần phải được thiết kế độc đáo, dễ nhận biết và có khả năng thực hiện chức năng phân biệt. Những dấu hiệu sau đây bị coi là không có khả năng phân biệt của một nhãn hiệu:
- Dấu hiệu chỉ là màu sắc mà không được kết hợp với dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình hoặc không được thể hiện thành dạng dấu chữ hoặc dấu hiệu hình;
- Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, có hại cho an ninh quốc gia;
- Ký hiệu thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được, ký tự có nguồn gốc La-tinh nhưng chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được, trừ trường hợp được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;
- Tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ;
- Ký tự có nguồn gốc La-tinh như là một từ có nghĩa và nghĩa của từ đó đã được sử dụng nhiều và thông dụng tại Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến mức mất khả năng phân biệt;
- Một từ hoặc một tập hợp từ được sử dụng tại Việt Nam như tên gọi thông thường của chính hàng hoá, dịch vụ liên quan hoặc mang nội dung mô tả chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ nhãn hiệu;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với một trong các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của người khác;
- Dấu hiệu là hình học phổ thông như hình tròn, hình elip, tam giác, tứ giác... hoặc hình vẽ đơn giản hoặc dấu là hình vẽ, hình ảnh chỉ được sử dụng làm nền hoặc đường nét trang trí sản phẩm, bao bì sản phẩm;
- Dấu hiệu là hình vẽ, hình ảnh quá phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận biết và ghi nhớ;
- Dấu hiệu là hình vẽ, hình ảnh, biểu tượng, dấu hiệu tượng trưng đã được sử dụng rộng rãi hoặc mang tính mô tả chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác như thành phần cấu tạo, quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, tính ưu việt của hàng hoá, dịch vụ.

















PHẦN II. 
CÁCH LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Câu hỏi: Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có những tài liệu gì?
Trả lời:
- Đơn đăng ký nhãn hiệu phải có các tài liệu tối thiểu sau đây:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu, 02 bản);
+ Mẫu nhãn hiệu (9 mẫu kèm theo, ngoài 1 mẫu được gắn trên Tờ khai); Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
+ Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn;
+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký hợp pháp (như giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn….) (01 bản);
+ Giấy uỷ quyền nộp đơn, nếu thông qua đại diện (01 bản);
+ Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận còn phải có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
Nếu thiếu một trong các tài liệu nêu trên, Cục SHTT có quyền từ chối chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu.
Đơn phải đảm bảo tính thống nhất: Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu.
Câu hỏi: Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp những khoản lệ phí gì?
Trả lời:
	- Các khoản phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu gồm: (theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC).
	Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm có đến 06 sản phẩm dịch vụ)
	150.000đ

	Lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông bỏo của Tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phộp gia hạn)
	120.000đ

	Lệ phí thẩm định nội dung đơn (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)
	550.000đ

	     + Nếu đơn có trên 6 sản phẩm, dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ từ thứ 7 trở đi
	120.000đ

	Phí phân loại quốc tế về hàng húa, dịch vụ đối với nhón hiệu (cho mỗi nhóm có không quá 6 sản phẩm/dịch vụ)
	100.000đ

	    + Nếu mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
	20.000đ

	Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)
	600.000đ

	Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn) - trừ sửa đổi theo Văn bằng bảo hộ đó cấp ở nước ngoài theo yêu cầu của tổ chức thu phí
	160.000đ

	Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)
	180.000đ

	     + Nếu đơn có trên 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm, nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ từ thứ 7 trở đi
	30.000đ

	Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp
	120.000đ

	Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp
	120.000đ

	Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ đối với nhón hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ cho 10 năm
	700.000đ

	Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
	120.000đ

	      + Nếu đơn có trên 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ, từ nhóm thứ 2 trở đi phải nộp
	100.000đ

	Lệ phí duy trì hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (10 năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ  
	100.000đ



Câu hỏi: Cách lập Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?
Trả lời:
- Mẫu Tờ khai được Cục SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh cung cấp miễn phí cho người nộp đơn. Người nộp đơn cũng có thể sử dụng mẫu Tờ khai được đăng tải trên trang web http://www.noip.gov.vn hoặc http://www.khcnhatinh.gov.vn 
- Người nộp đơn cần điền đầy đủ vào Tờ khai theo quy định về cách lập Tờ khai.
- Hàng hoá, dịch vụ cần phải được phân loại theo Bảng phân loại hàng hoá, dịch vụ của Thoả ước Ni-xơ (xuất bản lần thứ IX) tham khảo trên trang web http://www.noip.gov.vn. Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cơ quan đăng ký sẽ thực hiện việc đó và người nộp đơn phải nộp phí phân loại.
- Hướng dẫn cách điền Tờ khai:

















	TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội


Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu[footnoteRef:1] [1: 	   ] 



	 DẤU NHẬN ĐƠN 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
	









	                 		     NHÃN HIỆU

	Mẫu nhãn hiệu


	Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

 Nhãn hiệu tập thể       
 Nhãn hiệu liên kết  
 Nhãn hiệu chứng nhận    
Mô tả nhãn hiệu:
Màu sắc: 
Mô tả: 




	                                                      CHỦ ĐƠN 
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
Tên đầy đủ:
Địa chỉ:
  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
 Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

	                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN 
 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn 
 là người khác được uỷ quyền của chủ đơn	
Tên đầy đủ:
Địa chỉ:
Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

	 CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN


















Dán mẫu nhãn hiệu có kích thước không vượt quá khổ 80x80mm. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ hoặc đen trắng.
Đánh dấu “x” nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu của tổ chức tập thể các doanh nghiệp dành cho các thành viên sử dụng theo quy chế do tập thể đó quy định.
Để trống
(dành cho Cơ quan đăng ký)


	

  YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊNTổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đủ điều kiện hành nghề có giấy uỷ quyền của chủ đơn. 
Đánh dấu “x” nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận. 
Đánh dấu “x” nếu nhãn hiệu cần đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác mà chính mình đã được đăng ký cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự hoặc có liên quan đến nhau. 

	CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN 

	 Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam
 Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước ParisĐánh dấu “x” vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu; để trống nếu không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

 Theo thoả thuận khác: 
	Số đơn
 
	Ngày nộp đơn
 
	Nước nộp đơn
 

	                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	  Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ
	.....	nhóm
	

	  Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm
	..... sản phẩm/dịch vụ
	

	  Lệ phí  yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
	
	

	  Lệ phí công bố đơn
	
	

	 Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung
cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ
	..... 	nhóm
	

	 Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm
	..... sản phẩm/dịch vụ
	

	  Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ
	.....	nhóm
	

	 Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm
	..... sản phẩm/dịch vụ
	

	
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                        
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN Đánh dấu “x” vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu.

Tài liệu tối thiểu:
 Tờ khai, gồm.......trang   x .......bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)
 Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu
 Chứng từ phí, lệ phí
Tài liệu khác:
 Giấy uỷ quyền bằng tiếng ...............            
     bản gốc   
     bản sao (	 bản gốc sẽ nộp sau
             bản gốc đã nộp theo đơn số:..............................)
 bản dịch tiếng Việt, gồm ....... trang    
 Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm.......trang 
 Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:  
 Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác
 Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm.......trang x .......bản
 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên 
 Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản 
 Bản dịch tiếng Việt, gồm.......bản
 Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên 
 Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung
 Chữ ký của cá nhân lập tờ khai.

	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)


 


 
 
                          



                               


Cán bộ nhận đơn 
(ký và ghi rõ họ tên)

                               


               
	                 

	  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



Để trống (dành cho cơ quan đăng ký).



Liệt kê hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu và cần được phân thành nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nixơ, theo tuần tự từ nhóm có số thứ tự từ thấp đến nhóm có số thứ tự cao.

	
 DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU 
(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)











	                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN
Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                     Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
                                                       Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
                                                         (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)



                                                                                                                                     Chữ ký và ghi rõ họ tên của cá nhân lập tờ khai. Nếu các cá nhân lập tờ khai là người thay mặt tổ chức là chủ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.
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PHẦN III. 
CÁCH THỨC NỘP VÀ THEO ĐUỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Câu hỏi: Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại đâu?
	Trả lời: 
	- Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan đăng ký nhãn hiệu là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc tới Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa phương theo địa chỉ dưới đây:
· Cục Sở hữu trí tuệ
		Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
		Điện thoại: (84.4) 38583069; 38583425;	
                 	Fax: (84.4) 38588449.
· Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh
Số 9B đường Tú Xương, phường 7, quận 3, TP HCM
		Điện thoại: (84.8) 39322713;		
		Fax: (84.8) 39322716.
· Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng
Số 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
		Điện thoại: (0511) 3889955;	
		Fax: (0511) 889977.
Câu hỏi: Người nộp đơn nên tự nộp đơn hay thuê dịch vụ chuyên nghiệp?
Trả lời:
- Người nộp đơn là tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc có thể thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
- Người nộp đơn là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN tại Việt Nam. 
- Nếu người nộp đơn chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và không muốn tham vấn Cục SHTT thì nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp - thuê các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình làm và nộp đơn.
- Doanh nghiệp có thể đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giúp đỡ, giới thiệu.
Câu hỏi: Quá trình xem xét đơn kéo dài trong thời gian bao lâu? 
Trả lời:
- Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn sẽ được Cục SHTT thông báo kết quả xem xét hình thức đơn dưới hình thức Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.
- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. 
- Trong thời hạn không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn, người nộp đơn sẽ được Cục SHTT thông báo kết quả xem xét nội dung đơn dưới hình thức thông báo dự định cấp Văn bằng bảo hộ hoặc Thông báo dự định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ. 





PHẦN IV.
KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NHÃN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

Câu hỏi: Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền gì?
Trả lời:
- Trường hợp được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu được ghi nhận và đăng bạ vào Sổ Đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, người nộp đơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu.
- Chủ sở hữu nhãn hiệu có các quyền sau:
+ Độc quyền khai thác nhãn hiệu: tự mình sử dụng nhãn hiệu, cho phép chuyển giao quyền sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu;
+ Định đoạt nhãn hiệu (chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc cho thừa kế hoặc từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu) 
Câu hỏi: Thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu?
Trả lời:
- Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. 
- Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không tồn tại mà không có người kế thừa hợp pháp hoặc không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong 5 năm liên tục.
Câu hỏi: Chủ sở hữu phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký
Trả lời:
- Để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký của mình, chủ sở hữu có thể áp dụng các biện pháp, công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm (tem chống hàng giả...) và cần có biện pháp theo dõi để phát hiện và ngăn chặn tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình trong cùng lĩnh vực kinh doanh.
- Trong trường hợp nhãn hiệu bị xâm phạm, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại. Chủ sở hữu có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp thích hợp để xử lý hành vi xâm phạm như buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, bồi thường thiệt hại, áp dung biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Chủ sở hữu có thể khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Chủ sở hữu có nghĩa vụ cung cấp thông tin, chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền cho các cơ quan bảo vệ pháp luật khi thực hiện yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm.




PHÒNG QLCN-SHTT
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